
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ
1 HOÀNG ĐỨC  AN 24/04/2014 Nam
2 NGÔ THÙY  ANH 21/07/2014 Nữ
3 TRẦN NGUYỄN TUẤN  ANH 06/06/2014 Nam
4 PHAN GIA  ÂN 30/12/2014 Nam
5 LÊ DUY  BẢO 10/01/2014 Nam
6 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 14/03/2014 Nam
7 LÊ ĐÌNH BẢO  CHÂU 21/01/2014 Nữ
8 WONG JAYLENE JEWEL HUỲNH HUỆ  DINH 19/03/2014 Nữ
9 PHAN NGUYỄN HOÀNG HẢI 06/11/2014 Nam

10 NGUYỄN ANH  HÀO 03/04/2014 Nam
11 ĐỖ ANH HÀO 22/11/2012 Nam
12 TRƯƠNG TRỊNH KHẢ  HÂN 23/05/2014 Nữ
13 VŨ TRUNG  HIẾU 31/10/2014 Nam
14 VÕ LÊ THANH  HOÀI 19/01/2014 Nam
15 TRƯƠNG GIA  HUY 27/12/2014 Nam
16 LÊ QUANG  HƯNG 30/12/2013 Nam
17 TRẦN THỊ THÙY  HƯƠNG 13/08/2014 Nữ
18 PHẠM PHÚC  KHANG 18/04/2014 Nam
19 TRẦN THỦY AN  KHANG 10/01/2014 Nam
20 NGUYỄN NHẬT DUY  KHƯƠNG 22/09/2014 Nam
21 NGUYỄN QUỐC GIA  LÂM 07/08/2014 Nam
22 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC LỘC 14/06/2014 Nam
23 NGUYỄN GIA  LUÂN 08/04/2014 Nam
24 ĐINH HOÀNG CHIÊU  LY 22/01/2014 Nữ
25 NGUYỄN HUỲNH NHẬT  NAM 03/11/2014 Nam
26 ONWUZULIKE AFAM HIẾU  NGHĨA 10/06/2014 Nam
27 PHAN NGUYỄN BẢO NGỌC 05/12/2014 Nữ
28 NGUYỄN HỮU PHƯỚC  NGUYÊN 24/10/2014 Nam
29 NGUYỄN HOÀNG  NHẬT 16/06/2014 Nam
30 PHAN YẾN  NHI 27/09/2014 Nữ
31 NGUYỄN HOÀNG  PHÁT 08/09/2014 Nam
32 NGUYỄN HOÀNG  PHÚC 12/11/2014 Nam
33 TRẦN KIM  PHỤNG 04/04/2014 Nữ
34 BÙI NHẬT PHƯƠNG 14/03/2014 Nữ
35 NGUYỄN NGÔ DIỄM  QUỲNH 10/10/2014 Nữ
36 DƯƠNG HUỲNH MINH  TÂM 22/06/2014 Nam
37 PHAN NHẬT  TÂN 20/12/2014 Nam
38 NGUYỄN  TIẾN 05/03/2014 Nam

39 VÕ GIA HỮU  THIỆN 04/06/2014 Nam
40 PHẠM QUỲNH  THƯ 13/05/2014 Nữ
41 TRẦN ANH  THƯ 03/04/2014 Nữ
42 HỒ LÊ BẢO  TRÂM 07/02/2014 Nữ
43 TRẦN NGỌC BẢO  TRÂN 25/04/2014 Nữ
44 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG  UYÊN 04/04/2014 Nữ
45 TRẦN NHÃ  UYÊN 25/08/2014 Nữ
46 NGUYỄN NGỌC THẢO  VY 29/09/2014 Nữ
47 LÊ NGUYỄN NGỌC  VY 30/08/2014 Nữ
48 NGUYỄN HẢI  YẾN 09/12/2014 Nữ
49 TRẦN NGỌC BẢO ANH 5/12/2014 Nữ
50 VÕ PHƯƠNG LINH 9/10/2014 Nữ

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM : VÕ HỒNG NGUYÊN
SỐ ĐIỆN THOẠI : 0355274975

Lưu ý : Từ ngày 1/9/2021 đến ngày 7/9/2021 Phụ huynh kết nối với giáo viên qua số điện thoại của Thầy/Cô
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